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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1.Tên sáng kiến:
                 “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5” 

2. Bộ môn áp dụng : Phạm vi áp dụng là học sinh lớp 4,5 ở trường Tiểu học hiện nay nói chung và học sinh ở trường Tiểu học tôi đang giảng dạy nói riêng.

3. Tác giả:

          + Họ và tên: Nguyễn Thị Hà              Giới tính: Nữ

          + Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1986

          + Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

          + Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên dạy lớp 4G Trường Tiểu học Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          + Điện thoại: 0982160882
4. Chủ đầu tư sáng tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

6. Các điều kiện để áp dụng sáng kiến:

        - Có trường, lớp học, cơ sở vật chất

        - Các loại tài liệu tham khảo.

        - Đồ dùng, trang thiết bị dạy học. 
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2021 - 2022  
HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ                                 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

                                                                                    ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 

    Nguyễn Thị Hà

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD &ĐT

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
+ Tên sáng kiến: “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5” 

+ Chuyên môn đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
+ Chuyên môn được phân công năm học 2021 - 2022: Giảng dạy lớp 4
        1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:

- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 10 năm 2021.

- Khảo sát đầu vào: tuần 05
+ Đối tượng khảo sát: HS lớp 4G năm học 2021 - 2022  

+ Số lượng khảo sát: 43 học sinh
+ Nội dung khảo sát: Đọc hiểu văn bản.
- Khảo sát đầu ra: tuần 22
+ Đối tượng khảo sát: HS lớp 4G  năm học 2021 - 2022 

+ Số lượng khảo sát: 43 học sinh
+ Nội dung khảo sát: Đọc hiểu văn bản.
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2021- 2022
- Đối tượng áp dụng: Tất cả học sinh lớp 4, 5.

- Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

+ GV giảng dạy lớp 4 có trình độ Đại học, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp GV TH.

+ Phòng học, bàn ghế, bảng chống lóa, máy tính, ti-vi, các đồ dùng dạy - học môn Tập đọc.

              2. Lí do nghiên cứu:

       - Học sinh đọc tốt, đọc một cách có ý thức sẽ giúp các em hiểu biết sâu rộng hơn, bồi dưỡng cho các em lòng yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu quê hương đất nước, yêu con người; dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lô gíc cũng như có hình ảnh, những kỹ năng này các em sẽ sử dụng trong suốt cuộc đời. 
       - Như vậy, dạy đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì nó có nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Nhưng thực tế ở Tiểu học hiện nay, dạy Tập đọc chưa được giáo viên chú trọng nhiều dẫn đến học sinh không hứng thú với tiết học.  
         3. Các tồn tại trước khi có sáng kiến, nguyên nhân:
        - Học sinh không mấy hứng thú trong giờ Tập đọc. Nhiều khi thực hiện các bước luyện đọc một cách hình thức. Không có ý thức suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Nếu có thì đa số các câu trả lời đều là tái hiện lại câu thơ, câu văn, những  câu  hỏi mang tính khái quát thì ít khi trả lời được. Và học sinh ít chủ động đưa ra các câu hỏi khác để tìm hiểu nội dung bài.

- Nhiều em không chuẩn bị bài ở nhà, không đọc trước bài, đến lớp mới tiếp cận văn bản đọc nên đọc còn chưa tốt, dẫn đến việc nắm nội dung bài càng khó hơn... 


- Nguyên nhân là do giáo viên chưa giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp từ môn học.
        4. Các biện pháp đề ra:

4.1. Các biện pháp:
-  Nghiên cứu để nắm chắc nội dung dạy- học Tập đọc ở tiểu học nói chung, dạy học Tập đọc lớp 4-5 nói riêng.
- Nghiên cứu để nắm chắc những yêu cầu về kỹ năng đọc thành tiếng, đọc thầm từ đó hiểu nội dung văn bản:
- Nghiên cứu phương pháp dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5 
- Khảo sát hệ thống câu hỏi bài tâp đọc hiểu sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 để nắm chắc hơn.
- Thống kê, phân loại hệ thống câu hỏi, bài tập sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5:

- Nhận xét câu hỏi bài tập: 
- Sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi, bài tập đọc - hiểu sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5.
        4.2. Điểm mới:

- Sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi, bài tập đọc - hiểu sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5.
- Lấy học sinh làm trung tâm để thiết kế câu hỏi cho phù hợp.
- Khắc phục, điều chỉnh những hạn chế của câu hỏi trong sách giáo khoa:
+ Cắt bỏ câu hỏi thừa  
+ Điều chỉnh câu hỏi
+ Giảm độ khó của câu hỏi

        5. Hiệu quả mang lại:

- Khi áp dụng sáng kiến này vào giảng dạy tôi nhận thấy học sinh hăng say xây dựng bài, mạnh dạn phát biểu ý kiến. Học sinh trình bày được những điều tự mình khám phá. Qua đó học sinh thêm say mê yêu thích môn học, gắn bó với trường lớp, với bạn bè, các em càng thêm tự hào và yêu quê hương đất nước mình hơn. Cũng từ đó mà phụ huynh học sinh đã có những nhận thức đúng đắn hơn, tích cực hơn với môn học này. Điều đó chứng tỏ sáng kiến của tôi áp dụng thực sự có hiệu quả đối với học sinh.
- Kết quả cụ thể: 
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành tương đối tốt
	Hoàn thành
	Chưa

hoàn thành

	4G
	43
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	26
	60,5
	14
	32,5
	3
	7,0
	0
	0


         6. Khuyến nghị:

         - SGD, PGD tiếp tục tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để GV được giao lưu học hỏi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp giúp cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dạy học.
        - Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh Côvid -19 đang diễn biến phức tạp, học sinh thường xuyên phải chuyển đổi sang học trực tuyến thì đòi hỏi giáo viên luôn học hỏi, vận dụng một cách sáng tạo từ kiến thức đã có áp dụng vào thực tế để dạy học sao cho phù hợp với nội dung chương trình, với tình hình thực tế,.... 
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Qua thực tế giảng dạy và dự giờ thăm lớp tôi nhận thấy chất lượng của việc dạy học Tập đọc ở tiểu học chưa cao, kết quả học Tập đọc của học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kỹ năng đọc.

        - Học sinh không mấy hứng thú trong giờ Tập đọc. Nhiều khi thực hiện các bước luyện đọc một cách hình thức. Không có ý thức suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Nếu có thì đa số các câu trả lời đều là tái hiện lại câu thơ, câu văn, những  câu  hỏi mang tính khái quát thì ít khi trả lời được. Và học sinh ít chủ động đưa ra các câu hỏi khác để tìm hiểu nội dung bài. 
        - Hệ thống câu hỏi, bài tập mà sách giáo khoa biên soạn chỉ là những định hướng chung trên toàn quốc chưa tính đến điều kiện dạy học, đối tượng học sinh ở các vùng miền, ở các địa phương, ở từng lớp học khác nhau. Song thực tế dạy học ở trường tôi, một số giáo viên hầu như đã phụ thuộc tuyệt đối vào sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt, sử dụng nguyên văn các câu hỏi mà không quan tâm đến các câu hỏi đó có phù hợp với đối tượng học sinh của mình hay không? Câu hỏi đó có gì bất cập không?...
         - Vì vậy, với trách nhiệm là một giáo viên trực tiếp dạy lớp 4, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của phân môn Tập đọc, tôi thực sự trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để học sinh đọc nhanh hơn, đọc hay hơn, đọc diễn cảm hơn? Làm thế nào để các em hiểu được các văn bản đọc, nhất là hiểu được “văn”? Làm thế nào để giúp các em hiểu được những gì mà tác giả muốn gửi gắm thông qua bài đọc? Chính những điều đó sẽ tác động ngay vào cuộc sống của các em. Vì những lý do nêu trên, tôi mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài:  “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5 ” .
        2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Giáo viên: Đạt chuẩn trình độ đào tạo.

- Cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ cho việc dạy học; có đầy đủ các đồ

dùng dạy học cho môn Tiếng Việt.
          - Sáng kiến “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5 ” .

được áp dụng cho học sinh khối 4,5, thời gian từ năm học 2021 - 2022
        3. Nội dung sáng kiến
      - Sáng kiến: “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5” là một đề tài mang tính khoa học và thực tiễn cao, có phạm vi áp dụng rộng rãi.  Nội dung sáng kiến thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo phù hợp với nội dung đổi mới của phân môn hiện nay. Sau khi áp dụng sáng kiến, giáo viên không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 4-5 mà sử dụng hiệu quả và sáng tạo bằng việc lấy học sinh làm trung tâm để thiết kế câu hỏi cho phù hợp, khắc phục, điều chỉnh những hạn chế của câu hỏi trong sách giáo khoa, cắt bỏ câu hỏi thừa, điều chỉnh câu hỏi không rõ nghĩa, giảm độ khó của câu hỏi đề phù hợp với trình độ của học sinh.
        -  Sau thời gian áp dụng sáng kiến tôi thu được kết quả như sau
        + Học sinh có sự cảm nhận sâu sắc về các áng thơ văn, có một tâm hồn hoà hợp, sống cùng tâm trạng của tác giả, của nhân vật. Làm cho người nghe như đang sống cùng tâm trạng của tác giả, của nhân vật tức là yếu tố nội dung, hình thức nghệ thuật sẽ đi vào tâm trí người nghe qua hình thức đọc của người đọc .

        + Với mục tiêu giúp HS đọc hiểu tốt, nội dung sáng kiến đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc dạy đọc hiểu; khái quát đánh giá thực trạng việc dạy và học nội dung này ở trường Tiểu học trong những năm qua; nêu được một số giải pháp giúp HS đọc tốt hơn. Bên cạnh đó, sáng kiến cũng khẳng định được tính sáng tạo, hiệu quả của vấn đề nghiên cứu thế nào? Khẳng định lợi ích thiết thực và khả năng áp dụng của sáng kiến ra sao? Đưa ra bài học kinh nghiệm cụ thể sau thời gian nghiên cứu và áp dụng thực tiễn. Nêu được một số khuyến nghị để việc triển khai và áp dụng sáng kiến “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5” mang tính hiệu quả và khả thi hơn trong thời gian tiếp theo.
       4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
       - Sau khi áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy học sinh hứng thú trong giờ Tập đọc, chủ động đưa ra các câu hỏi khác để tìm hiểu nội dung bài. Thông qua bài học, học sinh được giáo dục các kĩ năng sống cần thiết, học sinh liên hệ thực tế để xử lí các tình huống trong cuộc sống tốt. Phát huy được sự sáng tạo, khám phá, tìm tòi ...ở học sinh.

       5. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
 - Về công tác chỉ đạo: Quan tâm sát sao đến đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Nắm bắt đầy đủ các nội dung và chương trình dạy học của từng khối lớp. Tích cực kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng, tư vấn cho giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho GV giảng dạy đạt kết quả tốt.

- Về đội ngũ GV: Có nhận thức đúng đắn, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác được giao; có trình độ chuyên môn vững vàng; có kiến thức sâu rộng; có năng lực sư phạm và phương pháp dạy học tốt để tổ chức các hoạt động dạy học đạt hiệu quả.

- Về thiết bị dạy học: Đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt, máy vi tính, máy chiếu…

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

 Giáo dục tiểu học đang là một mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Vì bậc tiểu học được coi là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bậc học có nhiệm vụ xây dựng tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và thể chất cho trẻ.

Cùng với sự đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục tiểu học cũng đã có nhiều đổi mới nhằm giúp giáo viên và học sinh cập nhật với nội dung và phương pháp, hình thức giáo dục học tập mới của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, đem lại hiệu quả cao cho giáo dục .

Trong chín môn học của bậc tiểu học thì môn Tiếng Việt mang tính khoa học tổng hợp bao gồm nhiều phân môn nhỏ: Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện, Chính tả, Tập viết,... Mỗi phân môn có đặc thù riêng, song nó đều hướng tới việc trau dồi ngôn ngữ nói và viết cho học sinh.

Dạy môn Tiếng Việt ở nhà trường nói chung, phân môn Tập đọc ở bậc tiểu học nói riêng đang được các nhà trường, các nhà nghiên cứu và toàn xã hội quan tâm. Biết đọc là có thêm một công cụ mới quan trọng để học sinh học tập, để giao tiếp, để nắm bắt được mọi thông tin diễn ra hàng ngày trong xã hội một cách thuận lợi. Đặc biệt khi đọc các tác phẩm văn chương, con người không chỉ được thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động về tình cảm, nảy nở những ước mơ tốt đẹp, được khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh cũng như bồi dưỡng tâm hồn. Với tư cách là một phân môn thuộc bộ môn Tiếng Việt của bậc tiểu học, Tập đọc giữ vai trò vị trí quan trọng hàng đầu, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng đọc một văn bản, đọc để giải mã các tín hiệu ngôn ngữ, hiểu tác phẩm. Chính vì vậy dạy tập đọc có ý nghĩa to lớn ở Tiểu học, nó trở thành một đòi hỏi cơ bản, đầu tiên với mỗi người đi học, nó là một công cụ không thể thiếu để học tập các môn học khác.

Học sinh đọc tốt, đọc một cách có ý thức sẽ giúp các em hiểu biết sâu rộng hơn, bồi dưỡng cho các em lòng yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu quê hương đất nước, yêu con người; dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lô gíc cũng như có hình ảnh, những kỹ năng này các em sẽ sử dụng trong suốt cuộc đời. Như vậy, dạy đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì nó có nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.

Mục đích cuối cùng của dạy đọc là dạy cho học sinh kỹ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh được văn bản. Biết đọc cũng là biết xử lý thông tin. Chính vì vậy dạy đọc hiểu có vai trò đặc biệt trong dạy đọc nói riêng và dạy học ở tiểu học nói chung.
Tuy nhiên, qua dự giờ hàng tuần, qua nghiên cứu thực tế việc dạy học Tập đọc ở tiểu học, tôi thấy chất lượng đạt chưa cao, kết quả học tập đọc của học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kỹ năng đọc. Học sinh chưa nắm chắc được công cụ hữu hiệu để nắm vững tri thức, tình cảm của người khác chứa đựng trong văn bản đã đọc.


Giáo viên còn nói nhiều, giảng giải nhiều, chưa phát huy đựơc tính sáng tạo của học sinh, học sinh chưa chủ động và hứng thú trong học tập, tiết học trở nên buồn tẻ, học sinh như không được định hướng rõ ràng, thời gian phân bố chưa hợp lý, cho nên học sinh được luyện đọc chưa nhiều. Một số giáo viên đi sâu vào phân tích tìm hiểu bài, hoặc biến tiết Tập đọc thành một tiết giảng văn làm sai lệch mục tiêu của tiết học. Nhiều bước luyện đọc đưa ra chỉ là hình thức, chưa chú ý đến việc rèn đọc cho học sinh.

         Vì vậy, với trách nhiệm là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của phân môn Tập đọc, tôi thực sự trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để học sinh đọc nhanh hơn, đọc hay hơn, đọc diễn cảm hơn? Làm thế nào để các em hiểu được các văn bản đọc, nhất là hiểu được “văn”? Làm thế nào để giúp các em hiểu được những gì mà tác giả muốn gửi gắm thông qua bài đọc? Chính những điều đó sẽ tác động ngay vào cuộc sống của các em.


Thông qua những giờ dạy, giờ dự, cùng với sự tích luỹ kinh nghiệm và nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học áp dụng phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, tôi đã áp dụng một số biện pháp dạy – học Tập đọc, đặc biệt
dạy đọc- hiểu cho học sinh, giúp các em nắm bắt được một cách sâu sắc hơn những gì mà bài tập đọc đưa tới cho các em.


Vì những lý do nêu trên, tôi mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu biện pháp “Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5 ” .
1.1 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối lớp 4, lớp 5 và đặc biệt là học sinh lớp 4G -  lớp tôi đang chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy. 
        1.2 Môn nghiên cứu: Phân môn tập đọc, tập trung vào việc rèn đọc cho học sinh. 
        1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu :

- Nghiên cứu nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức dạy- học Tập đọc nói chung, dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5 nói riêng.

- Nghiên cứu thực trạng về việc học Tập đọc của học sinh tiểu học nói chung và việc học Tập đọc của học sinh lớp 4-5 trường tôi nói riêng; thực trạng về việc dạy của giáo viên và thực trạng về sách giáo khoa tập đọc lớp 4-5.  

- Nghiên cứu những yêu cầu về kỹ năng đọc thành tiếng và đọc thầm.

- Nghiên cứu hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4-5.

- Nghiên cứu các biện pháp dạy học, điều chỉnh, xây dựng hệ thống và sử dụng hiệu quả hệ thống các câu hỏi phù hợp với nội dung bài, đảm bảo đạt được tốt mục tiêu của bài học, phù hợp với trình độ nhận thức học sinh của địa phương, học sinh của trường, của lớp.

1.4. Mục đích nghiên cứu


Với đề tài này mục đích nghiên cứu chính là tìm ra các phương pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong dạy- học Tập đọc nói chung, phần đọc hiểu trong tiết tập đọc lớp 4-5 nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quả dạy- học phân môn Tập đọc .

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Để thực hiện được nhiệm vụ, mục đích nêu trên, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi, áp dụng những phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu lí luận (đọc các tài liệu) : Để hoàn thành được đề tài nghiên cứu này, tôi đã đọc và nghiện cứu kỹ các tài liệu sau:

- Sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1 và tập 2 lớp 4-5.
- Sách tham khảo: Sách giáo viên, sách thiết kế dạy Tiếng Việt; Tạp chí giáo dục Tiểu học; Thế giới trong ta; Giáo trình phương pháp giảng dạy hỏi - đáp lớp 4-5; bộ sách Tiếng Việt nâng cao và các tài liệu khác có liên quan.

- Phương pháp điều tra: Dự giờ, thảo luận cùng giáo viên, học sinh.

- Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thiết kế một kế hoạch bài dạy cụ thể , Bài "Sầu riêng” (Tiếng Việt 4) nhằm kiểm tra tính khả thi việc đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục hạn chế.

- Phương pháp đàm thoại.

- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm.
         2. Cơ sở lí luận của vấn đề: 
2.1. Cơ sở tâm sinh lí, đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học.

Học sinh Tiểu học - con người với cấu tạo đầy đủ các bộ phận của một cơ thể đang phát triển. Trong đó, cơ quan phát âm, ngôn ngữ phát triển mạnh, phù hợp với sự tiếp nhận và thực hiện dễ dàng các hoạt động mới, theo chức năng của chúng. Chức năng phát âm - Tập đọc.

Khả năng nhận thức, tư duy, tưởng tượng, tình cảm, trí nhớ và nhân cách học sinh đang được hình thành, tiềm tàng khả năng phát triển và đang phát triển.

Học sinh Tiểu học hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, hiếu động, tò mò, thích hoạt động, khám phá thường độc lập, tự lực làm việc theo hứng thú của mình.

Thầy cô là hình tượng mẫu mực nhất được trẻ tôn sùng nhất, mọi điều trẻ đều nhất nhất nghe theo, sự phát triển nhân cách của học sinh Tiểu học phụ thuộc phần lớn vào quá trình dạy học và giáo dục của thầy cô trong nhà trường Tiểu học.

Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học bước đầu đem đến sự vận động khoa học cho não bộ và các cơ quan phát âm, ngôn ngữ, đem đến những tinh hoa văn hoá, văn học nghệ thuật trong tâm hồn trẻ, rèn kĩ năng đọc, hiểu, cảm thụ văn học, rèn luyện tình cảm đạo đức, ý chí, ý thức, hành động đúng cho trẻ, phát triển khả năng học tập các môn khác, là điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh Tiểu học.

Nhân cách học sinh Tiểu học phát triển đúng đắn hay lệch lạc phụ thuộc vào quá trình giáo dục của người thầy mà trong đó mà phương tiện là nghe, nói, đọc, viết có được nhờ học Tập đọc. Dạy Tập đọc đặc biệt là dạy đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học đòi hỏi người thầy phải có phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học, phù hợp với sự phát triển tiến bộ của khoa học, xã hội, đáp ứng như cầu ham hiểu biết của học sinh Tiểu học và tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho trẻ.
2.2. Cơ sở ngôn ngữ và văn học của việc dạy Tập đọc

Ngôn ngữ học đã chỉ rõ những nội dung cụ thể về các vấn đề của ngôn ngữ chữ viết, chính âm, chính tả, nghĩa của từ, câu, đoạn, văn bản, ngữ điệu, nhịp điệu, tình cảm ngôn ngữ. Đó là những vấn đề gắn bó với việc dạy và học Tập đọc của thầy và trò bậc Tiểu học.
Văn học nghệ thuật, là tinh hoa của ngôn ngữ, là tình cảm đạo đức lý tưởng tình yêu, nó có được nhờ cảm xúc của tâm hồn, nó làm cho tâm hồn con người thêm phong phú và sâu sắc.
Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học là dạy cho học sinh biết đọc đúng tiếng, từ, câu, chữ, hiểu nội dung rồi đọc đúng ngữ điệu, nhịp điệu, diễn cảm, cảm nhận được ý nghĩa tình cảm, có cảm xúc, biết tư duy, tưởng tượng, hình thành ý thức tốt đẹp trong tâm hồn và có hành động đẹp, nghĩa là học sinh biết chuẩn ngôn ngữ và hiểu biết cảm thụ văn học. Đây là một nghệ thuật, nghệ thuật trong lao động dạy học sáng tạo của người thầy Tiểu học. Dạy Tập đọc sẽ càng tinh tế, càng sáng tạo, càng hiệu quả khi ta nghiên cứu vận dụng tốt những thành tựu của ngôn ngữ văn học.
2.3. Cơ sở giáo dục và phát triển  

Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đó thể hiện ở 4 yêu cầu: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức (đọc hiểu) và đọc hay (đọc diễn cảm). Cần phải hiểu kĩ năng đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bậc khác nhau.
Đầu tiên là giải mã chữ - âm một cách sơ bộ, tiếp theo đọc là phải hiểu được nghĩa của từ, tìm được các từ, câu “chìa khoá” (chốt, trọng yếu) trong bài, biết tóm tắt nội dung của đoạn. Với những bài văn biết phát hiện ra yếu tố “văn” và đánh giá được giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Như vậy, biết đọc đồng nghĩa với kĩ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh được văn bản ở các tầng bậc khác nhau.
3. Thực trạng của vấn đề  


3.1. Về phía học sinh:

Qua nghiên cứu thực tế việc dạy học Tập đọc ở tiểu học, tôi thấy chất lượng dạy tập đọc chưa cao, kết quả học Tập đọc của học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kỹ năng đọc.

Tuy cũng có một số học sinh đã đọc rành mạch, lưu loát và bước đầu đã biết đọc diễn cảm song vẫn còn nhiều em đọc chưa tốt còn đọc thừa từ, thiếu từ, đọc sai, tốc độ đọc chậm hơn so với chuẩn ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm hiểu bài .

- Số học sinh đọc được diễn cảm ít, mức độ đọc diễn cảm chưa cao.

- Học sinh không mấy hứng thú trong giờ Tập đọc. Nhiều khi thực hiện các bước luyện đọc một cách hình thức. Không có ý thức suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Nếu có thì đa số các câu trả lời đều là tái hiện lại câu thơ, câu văn,  những  câu  hỏi mang tính khái quát thì ít khi trả lời được. Và học sinh ít chủ động đưa ra các câu hỏi khác để tìm hiểu nội dung bài.

- Nhiều em không chuẩn bị bài ở nhà, không đọc trước bài, đến lớp mới tiếp cận văn bản đọc nên đọc còn chưa tốt, dẫn đến việc nắm nội dung bài càng khó hơn.

         Qua việc khảo sát việc đọc văn bản của học sinh lớp 4-5 ở trường, tôi thấy kết quả đạt được như sau:

- Học sinh biết cách đọc thầm để hiểu nội dung bài đọc là : 20% học sinh đạt yêu cầu.

- Học sinh biết đọc phần chú giải để hiểu được một số từ ngữ có trong bài là: 10%.

- Học sinh biết cách xác định đề tài của bài là : 5%.

- Học sinh biết tìm nội dung chính của bài là : 20%.

- Học sinh biết suy nghĩ để tìm ra kết quả, tìm ra những điều mà tác giả muốn nói, muốn gửi gắm qua người đọc là: 3%.

- Học sinh biết biểu hiện những điều mình hiểu qua giọng đọc là: 15 %.


Kết quả trên cho thấy kỹ năng đọc và cảm thụ văn học của học sinh còn hạn chế. Nguyên nhân chính là do giáo viên chưa có phương pháp dạy và các biện pháp rèn luyện thích hợp với các em học sinh; học sinh chưa được hướng dẫn, rèn luyện phương pháp học Tập đọc thích hợp và chưa có hứng thú say mê học phân môn này.

3.2. Về phía giáo viên:

- Giáo viên đọc chưa hay nên chưa thu hút được học sinh.

- Chưa có biện pháp tốt để để rèn đọc đúng, đọc diễn cảm cho học sinh.

- Chưa chú ý tới chuẩn kiến thức kĩ năng với từng đối tượng học sinh, trong quá trình dạy còn tham kiến thức làm cho giờ học nặng nề, dễ gây nhàm chán cho học sinh.

- Hình thức tổ chức tổ chức tìm hiểu nội dung bài đơn diệu (chủ yếu là hỏi đáp , giảng giải ....) 

- Chưa chú ý phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Chưa quan tâm chú ý đến các đối tượng học sinh.

- Việc giáo dục liên hệ thực tế cho học sinh còn nhiều hạn chế .

- Chưa thực sự chú ý đến việc rèn kĩ năng trả lời câu hỏi cho học sinh dẫn đến học sinh trả lời không đầy đủ thiếu trọng tâm.

- Việc đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học còn hạn chế. 

- Kĩ năng đặt câu hỏi, xử lí các tình huống đôi khi còn vụng về, chưa thân thiện, gần gũi với học sinh.

- Khi dạy học nhiều giáo viên chỉ chú ý dạy cho đủ các bước luyện đọc theo sách hướng dẫn mà chưa quan tâm đến chất lượng của từng bước trong quá trình dạy học.

- Khi tìm hiểu nội dung bài đọc, một số giáo viên thường không cho học sinh liên hệ thực tế cuộc sống, dẫn đến áp đặt cảm thụ mà không phát huy được sự sáng tạo, khám phá, tìm tòi ...ở học sinh.

- Chưa quan tâm đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn học.
- Khi hướng dẫn tìm hiểu bài trong giờ dạy Tập đọc, giáo viên thường giao nhiệm vụ, nêu câu hỏi gợi ý học sinh trả lời, khi không nhận được kết quả như dự định thì giáo viên đã gọi em khác trả lời, không có em nào làm đúng thì giáo viên đứng ra làm thay học sinh, tự trình bày ra kết quả của mình và giảng như giảng văn.

Hệ thống câu hỏi, bài tập mà sách giáo khoa biên soạn chỉ là những định hướng chung trên toàn quốc chưa tính đến điều kiện dạy học, đối tượng học sinh ở các vùng miền, ở các địa phương, ở từng lớp học khác nhau. Song thực tế dạy học ở trường tôi, một số giáo viên hầu như đã phụ thuộc tuyệt đối vào sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt, ỷ lại vào những câu hỏi, bài tập sách giáo khoa, sử dụng nguyên văn các câu hỏi mà không quan tâm đến các câu hỏi đó có phù hợp với đối tượng học sinh của mình hay không? Câu hỏi đó có gì bất cập không?,...
3.3. Về sách giáo khoa Tập đọc lớp 4-5:
- Ưu điểm: 


Hệ thống câu hỏi và bài tập trong mỗi bài tập đọc của sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 đảm bảo sự tương ứng với các hoạt động nhận diện, cắt nghĩa, hỏi đáp văn bản của quá trình đọc hiểu.


Đảm bảo sự phân bố của các loại câu hỏi trong một bài tập đọc. 

Có câu hỏi tái hiện nội dung chính của bài văn, đoạn văn, ... ; câu hỏi bắt buộc học sinh phải so sánh liên tưởng, phải liên hệ thực tế; câu hỏi khai thác các hình thức nghệ thuật của bài; câu hỏi mở rộng, vận dụng kiến thức cuộc sống. 

Hệ thống câu hỏi đưa ra đảm bảo từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp được nâng từ thấp đến cao và cuối cùng chốt lại ở phần tổng kết bài, mở rộng và liên hệ thực tế giáo dục đạo đức cho học sinh.


Trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 còn rất nhiều câu hỏi thú vị, phát huy khả năng suy nghĩ sáng tạo có cơ sở của học sinh.


Ví dụ:

-  Ở lớp 4:
+ Em hiểu thế nào là “Những em bé lớn trên lưng mẹ” ? (Bài: “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” ).

+ Bài văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cảnh đẹp của Sa Pa như thế nào? ( Bài: “Đường đi Sa Pa” ), ..., ...

-  Ở lớp 5:
+ Nếu được đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-xa-cô? (Bài: “Những con sếu bằng giấy” ), 

+ Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?  (Bài: “ Ê-mi-li, con...”)

           Đặc biệt sách giáo khoa đưa ra câu hỏi, bài tập dưới dạng lựa chọn ý đúng. Như vậy đã giảm được độ khó cho học sinh.


Ví dụ: 

+ Cách diễn đạt của câu tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời.

A. Ngắn gọn, có vần điệu

B. Có hình ảnh so sánh

C. Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh

                                                                        ( Bài “Có chí thì nên”- TV 4 ).

           +  Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng.

                    A. Vì tin thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

                    B. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

                    C.Vì cần có thời gian để thu thập chứng cớ. 

                                                                   (Bài  “Phân xử tài tình” - TV 5 Tập 2) 

- Nhược điểm: 
Một số câu hỏi mang tính khái quát và trừu tượng rất khó đối với học sinh:

Ví dụ: 

-  Ở lớp 4:
+ Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn ? (Bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” ).

+ Cuộc sống hôm nay có những gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa ? ( Bài “Trung thu độc lập” ).

….,   ….

-  Ở lớp 5:
+ Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc? (Bài “Hộp thư mật” )

….,   ….

 Một số câu hỏi mang tính áp đặt, câu hỏi đón đầu.


Ví dụ:

-  Ở lớp 4:

+ Trăng trung thu có gì đẹp ? ( câu 1, Bài “ Trung thu độc lập”).

+ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào ? ( câu 1, Bài “ Người ăn xin”).



...  ,  ...   ....
-  Ở lớp 5:
+ Điều gì khiến cho cảnh rừng sương giá ấm lên? (Bài "Trước cổng trời” )

+ Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý? (Bài "Một chuyên gia máy xúc” )

           Trong bài tập đọc tập đọc của lớp 4-5 thường có những câu hỏi tái hiện với hình thức như nhau dễ gây nhàm chán cho học sinh: 

Ví dụ:  

Bài “Thư  thăm bạn”  ( TV4- tập1):
        + Câu 2: Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng ?
       + Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng ?

Bài “Những con sếu bằng giấy”  ( TV5- tập1):

Câu 1: Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử nào? 

Câu 2: Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?

..........

 Sách giáo khoa còn đưa ra một số câu hỏi mục đích không rõ ràng, còn trùng lặp, học sinh khó có thể trả lời được.


Ví dụ: 
+ Thoạt đầu, điều ước của vua được thực hiện tốt đẹp như thế nào ? (Bài "Điều ước của vua Mi đát" - TV 4 ) 

+ Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta ? ( Bài “Truyện cổ nước mình”- TV 4  ).

+ Em có suy nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này (Bài “Chuỗi ngọc lam” - TV 5)


+ Câu chuyện trên gợi cho em những suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống? ( Bài “ Tiếng rao đêm" -TV 5  tập 2- trang 30).
....  ,   ....    ....

             Sách giáo khoa biên soạn một số câu hỏi cắt nghĩa, câu hỏi phản hồi, đó là những câu hỏi khó đối với học sinh .
Ví dụ: 

 Em hiểu nghĩa câu thơ: " Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào" là thế nào? (Bài "Hành trình của bầy ong" - TV 5)

+ Em có suy nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này. (Bài "Chuỗi ngọc lam" - TV 5)

          Năm học 2011 - 2012 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, là năm học tiếp tục thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học nên yêu cầu mỗi giáo viên cần chú ý bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng trong dạy học các môn học. Song phải tích cực phân hoá rõ các đối tượng học sinh một cách phù hợp.


Để hoàn thành tốt được nhiệm vụ năm học thì một trong những việc cần làm là đổi mới phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học nói chung và phương pháp dạy học phân môn Tập đọc nói riêng. Để thực hiện thành công được việc này, tôi thấy mình cần phải có biện pháp đổi mới phương pháp dạy học một cách cụ thể hơn. Tôi đã nghiên cứu kỹ chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4-5, đặc biệt phân môn Tập đọc. Tôi đã khảo sát chất lượng lớp 4G - lớp tôi chủ nhiệm với hệ thống câu hỏi, bài tập đọc- hiểu trong sách giáo khoa và thấy rất rõ các em còn hạn chế rất nhiều trong việc hiểu nội dung bài tập đọc. 

           Tôi đã ra một đề khảo sát như  sau:

PHIẾU KHẢO SÁT
(Đọc bài sau và trả lời câu hỏi)
	Lời khuyên

        Tôi đem chuyện mình bị điểm 2 vì bài thơ “Mâm  đồng  đỏ” trong giờ Tập đọc kể cho bố. Ông bảo tôi đọc lại bài thơ. Nghe xong, ông hỏi:

- Ai dạy con bài thơ đó?

- Con tự đặt ra ạ.

        Nghe tôi trả lời một cách tự tin, ông im lặng một lát  rồi nói:

        - Con biết quan sát và có óc tưởng tượng đấy. Lười quan sát sẽ thiếu sự nhạy cảm. Con người phát minh ra cái này cái nọ, trước hết là nhờ tính nhạy cảm và óc tưởng tượng. Đáng lẽ ra con phải học giỏi văn. Vậy mà điểm văn của con thua điểm toán. Do con chưa chú ý phát huy năng khiếu của mình. Đúng không nào ?

        Tôi cảm động đáp lời ông:

        - Vâng ạ.

        Muốn phát huy năng khiếu của mình, người ta phải biết ước mơ. Nhưng muốn gì thì trước tiên, con phải làm một người học trò giỏi đã.








               (Theo NGUYỄN TRỌNG TẠO)


I. Chọn ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất.

            Người bố trong câu chuyện trên đã làm gì khi nghe con trai kể nguyên nhân cậu bị điểm 2 trong giờ tập đọc? 

A. Trách thầy cô giáo.

B. Trách phạt cậu bé.

C. Bảo con đọc lại bài thơ.

Câu 2: Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất.

          Theo người bố, con người phát minh ra cái này cái nọ, trước hết là nhờ :

     A. Thông minh, chăm chỉ.

     B. Tính nhạy cảm và óc tưởng tượng. 

     C. Chăm chỉ, biết quan sát.
Câu 3: Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất.

Trong hai câu thơ sau, sự vật nào được nhân hóa ?
                     
                                 Suối gặp bạn hóa thành sông

   Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

A. Suối, sông.

B. Sông, biển.

C. Suối, biển.

Câu 4: Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất.

          Từ ngữ được in đậm trong câu văn sau trả lời câu hỏi nào dưới đây ?            Lan được cô giáo khen vì bài kiểm tra môn Tiếng Việt đạt điểm cao. 

A. Ở đâu ?

B. Vì sao ?

C. Như thế nào ?

Câu 5: Bài " Lời khuyên" trên ông bố đã khuyên con điều gì trước tiên ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 6: Sau khi đọc câu chuyên này em rút ra bài học gì cho bản thân mình?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành tương đối tốt
	Hoàn 
thành
	Chưa

hoàn thành

	4G
	43
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	12
	28,0
	21
	48,8
	10
	23,2
	0
	0


        Từ kết quả học sinh đạt được trong bài làm là thấp so với yêu đặt ra, tôi thấy cần mạnh dạn đưa ra những biện pháp phù hợp đồng thời sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với đối tượng học sinh của lớp tôi, nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy đọc- hiểu nói riêng

        Từ thực trạng trên, tôi tìm ra một số giải pháp để “ Nâng cao hiệu quả việc dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5”.

4. Các giải pháp thực hiện
4.1. Nghiên cứu để nắm chắc nội dung dạy- học Tập đọc ở tiểu học nói chung, dạy học Tập đọc lớp 4-5 nói riêng.

Tập đọc là phân môn thực hành. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ 4 kỹ năng cũng là 4 yêu cầu về chất lượng “đọc”: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi trảy), đọc hiểu, đọc diễn cảm. Bốn kỹ năng này được hình thành và hỗ trợ nhau. Vì vậy trong dạy học Tập đọc không thể xem nhẹ yếu tố nào.


Song với nhiệm vụ trên thì nhiệm vụ thứ hai của dạy Tập đọc là: Giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành phong cách đọc và thói quen làm việc với văn bản, làm việc với sách. Nói cách khác, thông qua dạy Tập đọc, giáo viên giúp học sinh thích đọc sách, ham đọc sách và thấy được biết đọc là có lợi cho các em suốt đời, phải làm cho các em thấy được đó là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển.


Ngoài ra, Tập đọc còn có nhiệm vụ khác như làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn học,... cho học sinh. Nó còn giúp cho việc phát triển ngôn ngữ và tư duy của các em; giáo dục các em tư tưởng, tình cảm, thị hiếu và thẩm mĩ; giúp các em biết đọc để giao tiếp và giải trí.

* Nội dung dạy học Tập đọc lớp 4-5: 


+ ở lớp 4, Tập đọc được dạy 62 tiết/năm, được học trong 31 tuần. Mỗi tuần có hai bài tập đọc và học thuộc lòng, được xếp theo mười chủ điểm:

- Thương người như thể thương thân (tuần 1,2,3).

- Măng mọc thẳng (tuần 4,5,6);

- Trên đôi cánh ước mơ (tuần7,8,9);

- Có chí thì nên (tuần 11,12,13); 

- Tiếng sáo diều (tuần 14,15, 16 ,17);

-  Người ta là hoa đất (tuần 19, 20, 21); 

- Vẻ đẹp muôn màu (tuần 22, 23 ,24);

- Những người quả cảm (tuần 25, 26, 27); 

- Khám phá thế giới (tuần 29, 30, 31); 

- Tình yêu cuộc sống (tuần 32, 33, 34).

Các tuần 10, 18, 35 dành cho ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ.

        + ở lớp 5, Tập đọc được dạy 62 tiết/năm, được học trong 31 tuần. Mỗi tuần có hai bài tập đọc và học thuộc lòng, được xếp theo mười chủ điểm:

- Việt Nam - Tổ quốc em (tuần 1, 2, 3).

- Cánh chim hoà bình (tuần 4, 5, 6);

- Con người với thiên nhiên (tuần7, 8, 9);

- Giữ lấy màu xanh (tuần 11,12,13); 

- Vì hạnh phúc con người (tuần 14,15, 16,17);

-  Người công dân (tuần 19, 20, 21); 

- Vì cuộc sống thanh bình (tuần 22, 23, 24 );

- Nhớ nguồn (tuần 25, 26, 27); 

- Nam và nữ (tuần 29, 30, 31); 

- Những chủ nhân tương lai (tuần 32, 33, 34).

Các tuần 10, 18, 35 dành cho ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ.

Phân môn Tập đọc ở lớp 4-5 tiếp tục củng cố, nâng cao kỹ năng đọc trơn, đọc thầm và được hình thành, phát triển dần từ các lớp dưới, đồng thời rèn kỹ năng mới, đó là đọc diễn cảm.

Qua phần hướng dẫn cuối mỗi bài học (bao gồm các mục giải nghĩa từ, câu hỏi tìm hiểu và phân tích nội dung bài), phân môn Tập đọc còn giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu văn bản, cụ thể là:

- Nhận ra được chủ đề và cấu trúc của bài;

- Biết cách tóm tắt nội dung bài, làm quen với thao tác đọc lướt để nắm bắt ý.

- Biết phát hiện ra giá trị, tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong bài.

 Phân môn Tập đọc còn xây dựng cho học sinh thói quen tìm, đọc sách ở thư viện, dùng sách công cụ (từ điển, sổ tay từ ngữ, ngữ pháp) và ghi chép những thông tin cần thiết khi đọc. Nội dung các bài tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 phản ánh một số vấn đề cơ bản về đạo đức, phẩm chất, sở thích, thú vui lành mạnh của con người thông qua ngôn ngữ văn học và những hình tượng giàu chất thẩm mĩ và nhân văn, do đó có tác dụng mở rộng tầm hiểu biết, tầm nhìn về Tự nhiên- Xã hội và đời sống, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và nhân cách cho học sinh.

4.2. Nghiên cứu để nắm chắc những yêu cầu về kỹ năng đọc thành tiếng, đọc thầm từ đó hiểu nội dung văn bản:

- Đọc lưu loát bài văn: Biết cách đọc phù hợp với các loại văn bản khác nhau (nghệ thuật, hành chính, báo chí,...).

+ Đọc một màn kịch hoặc một vở kịch ngắn giọng phù hợp với nhân vật và tình huống kịch.

+ Đọc diễn cảm một bài thơ, một đoạn văn, một đoạn truyện.

+ Đọc thầm với tốc độ ngày càng nhanh.

+ Biết cách tóm tắt bài, làm quen với thao tác đọc lướt để nắm ý.

+ Nhận ra các mối quan hệ giữa các nhân vật, sự kiện, tình tiết trong bài.

+ Phát hiện giá trị của một số biện pháp nghệ thuật văn chương.

+ Học thuộc lòng mốt số bài trong sách giáo khoa (trong đó có một số đoạn văn  trong bài văn xuôi).
4.3. Nghiên cứu phương pháp dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5 

Trong thực tế mỗi bài tập đọc gồm có hai phần lớn: Tìm hiểu nội dung và 
luyện đọc. Hai phần này có thể tiến hành cùng một lúc đan xen nhau hoặc cũng có thể dạy tách hai phần, tuỳ theo từng loại bài, tuỳ đối tượng học sinh mà giáo viên lựa chọn. Dù dạy theo cách nào thì hai phần này cũng luôn có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Phần tìm hiểu bài giúp cho học sinh tìm hiểu kỹ nội dung, nghệ thuật của bài từ đó các em biết cách đọc đúng, đọc diễn cảm, biết vận dụng cách thể hiện hay, độc đáo của tác giả trong nói viết, giao tiếp của mình tốt hơn.


Ngược lại, học sinh đọc hay, diễn cảm để thể hiện nội dung của bài, thể hiện những hiểu biết của mình xung quanh bài đọc.


Như vậy việc dạy đọc hiểu trong bài tập đọc là rất quan trọng góp phần làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ vào đời sống và vốn kiến thức văn học cho học sinh. Từ đó góp phần hình thành ở các em những phẩm chất, nhân cách tốt.


Trong quá trình tìm hiểu bài, học sinh phải biết trả lời câu hỏi, làm bài tập để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của từng đoạn, của cả bài. Từ đó các em mới hiểu nội dung bài và tìm ra cách đọc phù hợp nhất cho từng đoạn, bài. Để giúp học sinh biết cách tìm hiểu nội dung bài tốt, giáo viên phải hướng dẫn các em biết chia đoạn. Kỹ năng này không dễ hình thành ở học sinh tiểu học. Chính vì vậy tôi đã từng bước hình thành cho học sinh. Sau khi chia bài thành các đoạn, tôi tiếp tục tổ chức, điều khiển, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của từng đoạn, bằng các phương pháp như đàm thoại, trực quan, giảng giải, thảo luận, nêu vấn đề… và có sử dụng thêm một loạt các kỹ thuật khác trong giờ dạy, như kỹ thuật: giải nghĩa từ, kỹ thuật phát hiện các thủ pháp nghệ thuật... . Còn với mỗi loại, học sinh cần làm những công việc như trả lời các câu hỏi hay làm các bài tập cho trước để tìm hiểu đoạn. Tiếp theo học sinh phải tìm được các từ khó cần giải nghĩa. Các em phải khái quát được ý từng đoạn và từ đó tìm hiểu thêm về các vấn đề khác có liên quan đến nội dung đoạn. Trong quá trình hướng dẫn học sinh khai thác nội dung bài, cần sử dụng phối hợp thật linh hoạt các phương pháp và luôn sáng tạo, luôn thay đổi các câu hỏi gợi mở, dẫn dắt học sinh tìm hiểu bài cũng như khai thác nội dung tranh ảnh minh hoạ.

        Để bài học đạt kết quả cao, cần phải quan tâm tới cách tổ chức, tiến trình phù hợp và lô gic, liên kết các nội dung bài học sao cho giờ học không bị ngắt quãng, gián đoạn. Người giáo viên phải biết coi học sinh là trung tâm. Vai trò của giáo viên ở mỗi tiết học chỉ là người tổ chức, dẫn dắt, giúp học sinh tự tìm ra tri thức. Ngoài ra để phần tìm hiểu bài tiến hành đạt tốt thì cần phải có yếu tố khác như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bài học đầy đủ, hiện đại, đáp ứng được việc thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy- học. Tranh ảnh minh hoạ cho bài học phải đẹp, phải đủ về độ lớn, phong phú để thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động học tập và cuối cùng là trình độ chuyên môn của giáo viên phải vững vàng, vốn kiến thức khá sâu rộng. Nếu phối hợp được các yếu tố nói trên sẽ giúp học sinh hiểu bài nhanh và sâu, hiểu một cách có hệ thống, làm tăng hiệu quả giờ dạy, các em hứng thú học, thích học Tiếng Việt, thêm yêu cuộc sống thông qua bài học.

4.4. Khảo sát hệ thống câu hỏi bài tâp đọc hiểu sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 để nắm chắc hơn.
4.4.1. Thống kê, phân loại hệ thống câu hỏi, bài tập sách giáo khoa Tiếng Việt 
Sau khi nghiên cứu kỹ sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5, tôi đã nghiên cứu tiến hành rà soát, phân loại hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa.


Sau mỗi bài tập đọc (ngữ liệu học) là phần chú thích và giải nghĩa ký hiệu trong sách giáo khoa là (:).  Tiếp theo là hệ thống câu hỏi và bài tập ký hiệu (?), mỗi bài tập đọc thường có từ 3 đến 5 câu hỏi và có các loại bài tập câu hỏi nhận diện, cắt nghĩa và phản hồi. 

*Câu hỏi nhận diện: Thường đứng ở vị trí số 1, 2 trong hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa.


Những câu hỏi này tái hiện lại những hình ảnh, câu văn, ý của đoạn văn, tái hiện nội dung, nghệ thuật của bài, yêu cầu trình độ tư duy thấp ở học sinh.
          Ví dụ: 


+ Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt.(câu 1, Bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”- Sách TV 4, tập 1, trang 4).


+ Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng.


+ Tìm những câu cho thấy bạn Lương an ủi bạn Hồng (câu 2, 3, Bài “Thư thăm bạn”- TV 4, tập 1, trang 25).


+ Cẩu Khây có sức khoẻ và tài năng như thế nào? (Bài “Bốn anh tài”- TV 4, tập 2, trang 4).


+ Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền (Bài “Ông Trạng thả diều"- TV 4, tập 1, trang 104)


+ Chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào? (Bài “Con chuồn chuồn nước”- TV 4, tập 2, trang127).

           + Anh Thuỷ gặp anh A-lếch-xây ở đâu? (Bài “Một chuyên gia máy xúc”- TV5, tập 1, trang 45).

+ Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì? (Bài “Phân xử tài tình”- TV 5, tập 2, trang 46 ).

.............

* Câu hỏi cắt nghĩa: thường đứng ở vị trí số 3, 4 trong hệ thống câu hỏi, bài tập.


Ví dụ: 

+ Vì sao chú bé Nguyễn Hiền được gọi là “Ông Trạng thả diều”? (Bài “Ông Trạng thả diều” - TV4, tập 1, trang 104).

+ Em hiểu thế nào là “một bậc anh hùng kinh tế” ? (Bài “Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi” - TV4, tập 1, trang 115).

+ Chi tiết “ nung trong lửa” tượng trưng cho điều gì? (Bài “ Chú Đất Nung” - TV4, tập 1, trang 134).

+ Vì sao tiếng cười là liều thuốc bổ ? (Bài “Tiếng cười là liều thuốc bổ” - TV4 tập 2).

+ Vì sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò ? (Bài “ Hoa học trò” - TV4 tập 2).

          + Chi tiết nào trong bài khiến em nhớ nhất ? Vì sao? (Bài “ Một chuyên gia máy xúc”- TV5, tập 1, trang 45 ).

          + Vì sao Pi-e nói cô bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc? (Bài “Chuỗi 
ngọc lam”- TV5, tập 1, trang 136 ).

          + Em hiểu: đất lành chim đậu là như thế nào? Bài “Chuyện một khu vườn nhỏ”- TV5, tập 1, trang 102 ).

            .......................

         *Câu hỏi phản hồi : thường đứng ở vị trí cuối trong hệ thống câu hỏi, bài tập.


Những câu hỏi này nhằm phát hiện được mục đích của tác giả, ý nghĩa, nội dung bài, giúp học sinh tìm mối liên hệ giữa người đọc với người viết, yêu cầu trình độ tư duy cao.


Ví dụ:

+ Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý ? (Bài “Những hạt thóc giống” - TV4 tập 1).

+ Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì ? ( Bài “Chú Đất Nung” - TV4 tập 1).

+ Theo em ý nghĩa của bài thơ này là gì ? (Bài “Truyện cổ tích về loài người" - TV4 tập 1).

+ Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì ? ( Bài “Tiểu đội xe không kính” - TV4 tập 2).

+ Câu chuyện trên gợi cho em những suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống? ( Bài “ Tiếng rao đêm" -TV5  tập 2- 30).

          + Em có suy nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này? (Bài “ Chuỗi ngọc lam”- TV5, tập 1, trang 136 ).

         * Câu hỏi yêu cầu lựa chọn ( trắc nghiệm). 


Ví dụ:

+ Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt nam ?
A.Cần cù

B. Đoàn kết

C. Ngay thẳng

                                (Bài “ Tre Việt Nam” - TV4 tập 1).

 
+ Theo em, tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích gì ? 

A. Kể chuyện Cáo gian ngoan mắc mưu Gà Trống .

B. Kể chuyện Gà Trống đã làm Cáo sợ mất vía.

C. Khuyên người ta đừng vội tin những lời ngọt ngào.

                                                                   ( Bài “Gà Trống và Cáo" - TV4 tập 1).

+ Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói lên điều gì về cánh diều tuổi thơ ? 

A. Cánh diều là kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.

B. Cánh diều khơi gợi những giấc mơ đẹp cho tuổi thơ.

C. Cánh diều mang đến bao niềm vui cho tuổi thơ.

                                                                ( Bài “ Cánh diều tuổi thơ" - TV4 tập 1).

         +  Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng.

                    A. Vì tin thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

                    B. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

                    C.Vì cần có thời gian để thu thập chứng cớ. 

                                                                   (Bài  "Phân xử tài tình" - TV 5 Tập 2)                                                    
4.4.2) Nhận xét câu hỏi bài tập: 
* Ưu điểm: 

Hệ thống câu hỏi và bài tập trong mỗi bài tập đọc của sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 đảm bảo sự tương ứng với các hoạt động nhận diện, cắt nghĩa, hỏi đáp văn bản của quá trình đọc hiểu.

Đảm bảo sự phân bố của các loại câu hỏi của một bài tập đọc. 

Có câu hỏi tái hiện nội dung chính của bài văn, đoạn văn ... ; câu hỏi bắt buộc học sinh phải so sánh, liên tưởng, phải liên hệ thực tế; câu hỏi khai thác các hình thức nghệ thuật của bài; câu hỏi mở rộng, vận dụng kiến thức cuộc sống. 

               Hệ thống câu hỏi đưa ra đảm bảo từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp được nâng từ thấp đến cao và cuối cùng chốt lại ở phần tổng kết bài, mở rộng và liên hệ thực tế, giáo dục đạo đức cho học sinh.


Trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 còn rất nhiều câu hỏi thú vị.

Ví dụ:

+ Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước như thế nào ? ( Bài “ Trăng ơi từ đâu đến” - TV4 ).

+ Em hiểu thế nào là “ Những em bé lớn trên lưng mẹ” ? ( Bài: “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” - TV4 ).

+ Vì sao tác giả gọi Sa Pa là món quà tặng diệu kỳ của thiên nhiên?

Bài văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cảnh đẹp của Sa Pa như thế nào ? ( Bài: “ Đường đi Sa Pa” - TV4 ).

+ Bài thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương? ( Bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa” - TV5 ).

+ Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ đối với quê hương, đất nước? ( Bài: Sắc màu em yêu” - TV5 ).

            Với những câu hỏi gợi mở trên, học sinh có thể phát biểu những ý kiến hiểu biết của các em trước một hình ảnh đẹp, trước một biện pháp nghệ thuật của tác giả, không nên gò ép học sinh phải hiểu theo ý của mình.


 Đặc biệt, sách giáo khoa đưa ra câu hỏi, bài tập dưới dạng lựa chọn ý đúng. Như vậy đã giảm được độ khó cho học sinh.
Ví dụ: 

+ Tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên?

A. Tuổi trẻ tài cao

B. Có chí thì nên

C. Công thành danh toại

                                                       ( Bài  “ Ông Trạng thả diều” - TV4).

+ Cách diễn đạt của câu tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời.

A. Ngắn gọn, có vần điệu

B. Có hình ảnh so sánh

C.Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh

                                                                        ( Bài “ Có chí thì nên” - TV4).

           +  Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng.

                    A. Vì tin thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

                    B. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

                    C.Vì cần có thời gian để thu thập chứng cớ. 

                                                                    (Bài  "Phân xử tài tình" - TV 5 Tập 2) 

Nhược điểm: 

* Một số câu hỏi mang tính khái quát và trừu tượng rất khó đối với học sinh:

Ví dụ: 

+ Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả điều em hình dung được về mỗi bức tranh. ( Bài “ Đường đi Sa Pa"- TV4 ).

+ Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn? (Bài” Dế Mèn bênh vực kể yếu” - TV4 ).

+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao? Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung thu độc lập? (Bài “Trung thu độc lập” - TV 4).

+ Cuộc sống hôm nay có những gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa? ( Bài “ Trung thu độc lập” - TV 4).

+ Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì? Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp như thế nào? (Bài “ Kì diệu rừng xanh” - TV 5).

+ Hãy nói cảm nghĩ của em khi đọc bài văn trên. (Bài “ Kì diệu rừng xanh” - TV 5).

* Một số câu hỏi mang tính áp đặt, câu hỏi đón đầu:

Ví dụ:

+ Trăng trung thu có gì đẹp ? ( Câu 1, bài “ Trung thu độc lập” - TV4).

+ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào ? ( Câu 1, bài “ Người ăn xin” - TV 4).

+ Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt. ( Câu 1, bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” - TV 4 )

          + Chi tiết nào đã mang đến cho người đọc sự bất ngờ? ( Câu 3, bài "Tiếng rao đêm" - TV5)

          + Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động? ( Câu 3, bài " Quang cảnh làng mạc ngày mùa" - TV5)

          + Nhụ đã nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào? ( Câu 4, bài "Lập làng giữ biển" - TV5)  

* Trong bài tập đọc có bài đưa ra một loạt câu hỏi tái hiện với hình thức như nhau dễ gây nhàm chán cho học sinh: 


Ví dụ :  Bài “Thư  thăm bạn” - TV4 tập 1:
Câu 1: Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

Câu 2: Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng.

Câu 3:Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng.

          Câu 4: Nêu tác dụng của dòng mở đầu và kết thúc bức thư. 


   Bài “Thầy cúng đi bệnh viện” - TV5 tập 1:
Câu 1: Cụ Ún làm nghề gì?

Câu 2: Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào?

Câu 3: Vì sao bị sỏi thận cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?

          Câu 4: Nhờ đâu mà cụ Ún khỏi bệnh? 

* Sách giáo khoa còn đưa ra một số câu hỏi hết sức vụng về, đó là những câu hỏi mà câu chữ, hình ảnh tối mục đích, không rõ ràng, còn trùng lặp, học sinh khó có thể trả lời được.

Ví dụ: 

+ Thoạt đầu, điều ước của vua được thực hiện tốt đẹp như thế nào ? (Bài  "Điều ước của vua Mi đát" - TV4) 

+ Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ nào? ( Bài “Truyện cổ nước mình” -  TV 4).

+ Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta ? ( Bài “ Truyện cổ nước mình” - TV 4).


+ Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng 
quê thêm đẹp và sinh động? ( Bài " Quang cảnh làng mạc ngày mùa" - TV5)

          +  Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới. ( Bài " Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai" - TV5)

          + Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ. ( Bài " Trước cổng trời" - TV5)

           + Hình ảnh ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta? (Bài " Về ngôi nhà đang xây" - TV5)

           + Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Hãy tìm những chi tiết giải thích điều đó và giải thích vì sao lại như vậy? (Bài " Người công dân số Một" - TV5)

4.5. Sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi, bài tập đọc - hiểu sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5.
          4.5.1. Lấy học sinh làm trung tâm để thiết kế câu hỏi cho phù hợp.

          Các chú giải và hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 là những gợi ý quan trọng để giúp giáo viên và học sinh tìm hiểu nội dung bài tập đọc. Tuy nhiên hệ thông câu hỏi, bài tập mà sách giáo khoa biên soạn chỉ là những định hướng chung trên toàn quốc chưa tính đến điều kiện dạy học, đối tượng học sinh ở các vùng miền, ở các địa phương, ở từng lớp học khác nhau. Song thực tế dạy học ở địa phương tôi, một số giáo viên hầu như đã phụ thuộc tuyệt đối vào sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt, ỷ lại vào những câu hỏi, bài tập sách giáo khoa, sử dụng nguyên văn các câu hỏi mà không quan tâm đến các câu hỏi đó có phù hợp với đối tượng học sinh của mình hay không? Câu hỏi đó có gì bất cập,...?


Khi hướng dẫn tìm hiểu bài, giáo viên thường giao nhiệm vụ, nêu câu hỏi gợi ý học sinh trả lời, khi không nhận được kết quả như dự định thì giáo viên đã gọi em khác trả lời, không có em nào làm đúng thì giáo viên đứng ra làm thay học sinh, tự trình bày ra kết quả của mình và giảng như giảng văn. Đây là cách dạy học lạc hậu. Chính vì vậy, việc dạy học sinh đọc hiểu chưa đạt được kết quả như mong muốn. Để có kết quả cao thì giáo viên phải là người thiết kế, định hướng, tổ chức các hoạt động tốt cho học sinh có thể thi công thành công, tự tìm ra kiến thức. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu bài dạy, triển khai thành hệ thống nhiệm vụ công việc của thầy - trò. Sau đó, lựa chọn, soạn thảo các câu hỏi và bài tập phù hợp với mục tiêu bài dạy và đối tượng học sinh; cần lấy học sinh làm trung tâm để thiết kế câu hỏi, bài tập cho phù hợp. Giáo viên cần đặt ra câu hỏi : Câu hỏi đặt ra có khoảng bao nhiêu em trả lời được ? Dễ hay khó với học sinh của lớp mình ? Phải chỉnh sửa như thế nào để các em dễ hiểu?

              Đối với các câu hỏi sách giáo khoa đưa ra quá dễ (câu hỏi tái hiện ) hoặc quá khó không phù hợp với trình độ học sinh của lớp mình, tôi thay bằng câu hỏi khác, tạo tình huống cho học sinh hoạt động tích cực để hiểu rõ nội dung bài.


Ví dụ: Bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” có ba câu hỏi:

+ Câu 1 : Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt ?


Câu hỏi trên sách giáo khoa đưa ra quá dễ, chỉ trước cho học sinh biết hoặc áp đặt học sinh là chị Nhà Trò rất yếu ớt, học sinh chỉ tìm những chi tiết minh hoạ cho nhận xét đó.


Đây là câu hỏi dễ đối với học sinh, chưa lôi cuốn học sinh vào quá trình tìm tòi, khám phá. Do đó, tôi đã thay bằng câu hỏi: “ Tìm những từ ngữ miêu tả chị Nhà Trò’’; ‘‘ Em có nhận xét gì về chị Nhà Trò ?”. Yêu cầu học sinh trả lời (gọi đối tượng học sinh mức 1). Học sinh phải đọc đoạn văn miêu tả chị Nhà Trò, tìm chi tiết sau đó rút ra nhận xét. Hiểu được những gì các em đọc: “Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn..." thì các em sẽ rút ra được nhận xét đúng: “Chị Nhà Trò rất yếu ớt”.


Câu 2: Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào ? 


Có thể thay bằng câu hỏi: “ Bọn nhện làm gì để uy hiếp Nhà trò ?”.

 
Học sinh sẽ trả lời một cách dễ dàng: Bọn nhện đã chăng tơ ngang đường đe bắt, vặt chân, vặt cánh, ăn thịt chị Nhà Trò. 


Câu 3: Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế mèn ?


Đây là câu hỏi khó. Học sinh khó có thể trả lời được, bởi các em không hiểu thế nào là nghĩa hiệp.


Do đó, tôi đã thay bằng câu hỏi: “ Dế Mèn làm gì để bênh vực Nhà Trò?” . Câu hỏi này, giáo  viên cho học sinh thảo luận rồi trình bày. Hoặc cũng có thể cho học sinh khá giỏi giải nghĩa trước từ  “nghĩa hiệp” rồi mới trả lời câu hỏi.


Câu 4: Nêu một hình ảnh nhân hoá mà em thích. Cho biết vì sao em thích. 

         Câu này nên giữ nguyên và cho học sinh mức 3,4 trình bày. 


Vậy để giờ học tập đọc nhẹ nhàng, hiệu quả, thì giáo viên phải biết dựa vào trình độ học sinh của địa phương mình, của lớp mình dạy để điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp. Với những câu hỏi dễ, câu hỏi mang tính chất tái hiện nội dung bài, học sinh có thể dựa vào nội dung bài mà trả lời ngay được có thể sẽ giữ nguyên. 


Ví dụ: Bài " Thư thăm bạn” ( Tiếng Việt lớp 4 - tập 1 - trang 25 ) hỏi: “Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ?”. Học sinh sẽ dễ dàng trả lời ngay được: “ Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia buồn với bạn.” 


Bài : Gà Trống và cáo ( Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 50 ), hỏi : Cáo đã làm gì để giúp Gà Trống xuống đất ?” Chỉ cần tìm hiểu nội dung trong bài, các em sẽ trả lời được “ Cáo đon đả mời Gà Trống để báo tin tức mới. Cáo và Gà bày tỏ tình thân.”


Chỉ cần đọc bài thơ “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” một đến hai lần, học sinh có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?

             Bên cạnh đó sách giáo khoa biên soạn một số câu hỏi cắt nghĩa, câu hỏi phản hồi, đó là những câu hỏi khó đối với học sinh thì tuỳ đối tượng học sinh của lớp mình mà giáo viên có thể tích nhỏ hay thay đổi hình thức để vừa sức và phù hợp với học sinh để học sinh tham gia một cách chủ động và sáng tạo, phát huy được khả năng của mỗi cá nhân học sinh. 

            Chính vì vậy, khi nghiên cứu và giảng dạy, tuỳ theo độ khó, dễ của câu hỏi, tuỳ vào đối tượng học sinh trong lớp mà có thể giữ nguyên hoặc chẻ nhỏ hay điều chỉnh, thay thế cho phù hợp với trình độ của học sinh trong lớp, phù hợp với nội dung từng bài mà vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu của bài một cách hiệu quả.

           Chẳng hạn: Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài tập đọc “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” ( Tiếng Việt lớp 4, tập 2,trang 18), câu hỏi thứ nhất theo tôi rất hay, phù hợp nên tôi có thể giữ nguyên.

 

“ Em hiểu thế nào là những em bé lớn trên lưng mẹ ?”

Nhưng đến câu hỏi thứ hai của sách giáo khoa là rất khó, đó là câu hỏi: 

“ Người mẹ làm những công việc gì ? Những công việc ấy có ý nghĩa như thế nào ?

Với dạng câu hỏi này, có thể thay bằng câu hỏi khác như sau:

+ Đọc những câu thơ cho thấy công việc của mẹ gắn với giấc ngủ của em bé?

+ Em có nhận xét gì về giấc ngủ của em bé ?


Như vậy, các em đã được tìm hiểu nội dung bài bằng những câu hỏi rất vừa sức. Qua đó, các em không những hiểu được nội dung bài giảng mà còn rất hứng thú trong học tập.

            Chương trình sách giáo khoa thiết kế và sắp xếp câu hỏi theo trình tự nội dung bài. Tuy nhiên, ở một số bài học với dụng ý phát huy khả năng sáng tạo của học sinh nên đã có những câu hỏi yêu cầu học sinh khái quát ý của toàn bài, giải thích những nội dung mà chỉ học sinh khá, giỏi mới có thể thực hiện được :
Ví dụ:  Với bài tập đọc “ Hoa học trò” ( Tiếng Việt lớp 4, tập 2, trang 43), đưa ra ngay câu hỏi: “ Tại sao, tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò ?” ở vị trí số một. Đây là một câu hỏi thật thú vị song với học sinh lớp tôi thì đưa câu hỏi này ở vị trí đầu tiên của phần đọc hiểu là chưa phù hợp. Tôi đã lựa chọn câu hỏi khác để hướng dẫn các em tìm hiểu bài và sử dụng câu hỏi này sau khi đã tìm hiểu xong nội dung bài đọc.

Ví dụ : Trong bài: “ Chị em tôi” ( Sách Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 59)
 đã đưa ra câu hỏi: “Vì sao mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận ? Ở câu hỏi này, học sinh phải suy luận trả lời: Vì cô thương ba, biết mình đã phụ lòng tin của ba nhưng vẫn tặc lưỡi vì cô quen nói dối.


Để hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài tập đọc này, tôi đã nghiên cứu và dự kiến sẽ điều chỉnh xây dựng lại các câu hỏi trong sách giáo khoa cho phù hợp với trình độ học sinh trong lớp. Trong khuôn khổ cho phép như sau:


Các câu hỏi trong sách giáo khoa là:

+ Cô chị nói dối ba đi đâu ?

+ Vì sao, mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận ?

+ Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối ?

+ Vì sao cách làm của cô em giúp chị được tỉnh ngộ ?

Tôi điều chỉnh như sau:

+ Cô chị xin phép ba đi đâu ? ( Đi học nhóm)

+ Cô có học nhóm thật không ? ( Cô không đi học nhóm)

+ Em đoán xem cô đi đâu ? ( Cô đi chơi, đến nhà bạn, xem phim).

+ Cô đã nói dối ba như vậy nhiều lần chưa ? Vì sao cô lại nói dối nhiều lần như vậy ?

+ Vì sao mỗi lần nói dối, cô lại thấy ân hận ? Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối ?

+ Vì sao cách làm của em lại giúp chị tỉnh ngộ ?

+ Cô chị đã thay đổi như thế nào ?

+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ?

Như vậy từ 4 câu hỏi của sách giáo khoa, tôi  chia nhỏ thành 8 câu hỏi theo sát nội dung bài để hướng dẫn học sinh nắm vững nội dung bài học.
Chính vì biết định lượng trình độ học sinh của mình và mạnh dạn đổi

mới cách dạy nên tôi đã thu được thành công trong các tiết dạy ở phân môn Tập đọc. Học sinh hiểu bài tốt và rất say mê học tập, tiết dạy nhẹ nhàng hơn.

  
4.5.2. Khắc phục, điều chỉnh những hạn chế của câu hỏi trong sách giáo khoa:

4.5.2.1. Cắt bỏ câu hỏi thừa : 


Trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4-5 có những bài tập đọc thiết kế những câu hỏi với những nội dung trùng lặp. Chẳng hạn như hai câu trong bài "Truyện cổ nước mình” đó là:



+ Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào ?



+ Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta ?


Như vậy các câu hỏi trên đều có chung một ý trả lời, tôi chỉ cần hỏi: Bài thơ gợi cho em gợi nhớ đến truyện cổ nào ? Những câu chuyện đó thể hiện đức tính nào của người Việt Nam ta ?


Hay trong bài “ Ông Trạng thả diều” ( Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 104), tôi thấy câu hỏi mà sách giáo khoa đưa ra: “ Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào ?” là thực sự không cần thiết.

        4.5.2.2. Điều chỉnh câu hỏi:
             Hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa có những câu hỏi mà câu chữ, hình ảnh tối nghĩa, mục đích không rõ ràng, khó xác định được câu trả lời, khó xác định được lời giải.


Ví dụ: Dựa vào bài văn miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng, quả sầu riêng, dáng cây sầu riêng. (Bài “Sầu riêng” -TV4, tập 2)

Với câu hỏi này, tôi thấy đa số học sinh “ bê” từng đoạn mà đọc nguyên văn.


Có thể nhiều câu hỏi, bài tập mang tính áp đặt, vì chúng nêu trước cách hiểu, nhận xét của người soạn sách, học sinh chỉ còn là người minh hoạ cho nhận xét này.
           Ví dụ: Ánh trăng trung thu đẹp như thế nào ? (Bài “ Trung thu độc lập” - TV4). 
- Cái đẹp phải là được tự học sinh rút ra chứ không phải là một kết luận có sẵn,
bắt học sinh phải thừa nhận là đẹp. Vì vậy tôi điều chỉnh câu hỏi đó trong bài tập đọc thành hai câu hỏi sau:


+ Tác giả miêu tả ánh trăng trung thu như thế nào? Em có nhận xét gì về trăng trung thu ?


Một ví dụ nữa trong bài “ Người ăn xin” - TV4. Sách đưa ra câu hỏi số 3: “Cậu bé không có gì cho ông lão nhưng ông lão nói “ Như vậy là cháu đã cho lão rồi”. Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì ? Câu hỏi này thật khó xác định câu trả lời, tôi đã chuyển thành hai câu hỏi như sau:


+ Khi không có gì cho ông lão, cậu bé đã làm gì ?


+ Tại sao ông lão lại bảo: “ Như vậy là cháu đã cho lão rồi ?”

4.5.2.3 Giảm độ khó của câu hỏi:

          Nghiên cứu các câu hỏi đọc - hiểu trong sách giáo khoa, tôi thấy có một số câu hỏi cắt nghĩa hoặc phản hồi rất khó. Những câu hỏi như vậy chưa thực sự phù hợp với trình độ học sinh đại trà của lớp tôi. Tôi đã mạnh dạn giảm độ khó của chúng bằng cách gợi ý hoặc chia nhỏ câu hỏi trong sách giáo khoa, đôi lúc sử dụng bài tập trắc nghiệm. Cũng có thể cho học sinh thảo luận trong nhóm, để tìm ra câu trả lời.

         Ví dụ: Câu hỏi 4 trong bài" Truyện cổ nước mình".


+ Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối của bài như thế nào? 
Với câu hỏi này, giáo viên đã chuyển thành bài tập trắc nghiệm sau:


 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý đúng.


+ Ý  của hai dòng thơ cuối bài là:


A. Hai dòng thơ cuối bài giúp ta nhận được mặt cha ông của mình.

B. Hai dòng thơ cuối bài là những lời răn dạy của ông cha đối với đời sau, dạy con cháu biết sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ.


C. Hai dòng thơ cuối mang ý nghĩa sâu xa của truyện cổ.

- Trong bài tập đọc "Một người chính trực" sách giáo khoa TV4 đã ra câu hỏi số 3: Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Với câu hỏi này, tôi  chuyển thành bài tập trắc nghiệm sau:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:


A. Người chính trực là người làm được nhiều điều tốt cho nhân dân, cho đất nước.


B. Người chính trực là người đặt lợi ích của mình lên trên hết.


C. Người chính trực là người chỉ làm được nhiều điều tốt cho bản thân mình và cho gia đình mình.
-   Bài “Hoa học trò” - TV4, câu hỏi 1: Tại sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò? Giáo viên thay bằng câu hỏi: 

         + Tại sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò ? Chọn và khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.


A. Vì hoa phượng là loài hoa rất gần gũi, quen thuộc với học trò.


B. Vì phượng được trồng nhiều trên các sân trường và nở vào mùa thi của học trò.


C. Vì thấy màu hoa phượng, học trò nghĩ đến kỳ thi và những ngày nghỉ hè.


D. Vì hoa phượng gắn với kỉ niệm của rất nhiều học trò về mái trường.


E. Tất cả các ý trên.

- Trong bài "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" - TV4 , câu hỏi 4 tôi thay bằng câu hỏi sau:


Theo em cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì? Em hãy chọn câu trả lời đúng.


A. Đó là cái đẹp của thiên nhiên.


B. Đó là cái đẹp của tình mẹ con.


C. Đó là cái đẹp của em bé.      

Như vậy với từng bài dạy, theo cách tổ chức này, học sinh được hoạt động nhiều trong giờ học một cách chủ động, tích cực, phù hợp, không bị áp đặt.


Hình thức tranh luận, thảo luận, trình bày trước lớp giúp các em thể hiện tài năng, tạo điều kiện giao lưu tốt giữa người học với giáo viên làm cho học sinh phấn khởi, tích cực hoạt động sáng tạo và thi đua học tập.

          Trên đây là một số giải pháp mà tôi đã thực hiện để nâng cao hiệu quả đọc hiểu cho học sinh lớp 4-5.
          Sau khi nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm trên vào trong quá trình dạy phân môn Tập đọc với học sinh lớp 4-5, qua một thời gian, tôi đã ra một số phiếu khảo sát nhằm đánh giá kết quả của việc áp dụng kinh nghiệm, cụ thể: 
PHIẾU KHẢO SÁT
(Đọc bài sau và trả lời câu hỏi)
CHO VÀ NHẬN

Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

Khi nhìn thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.

- Em không thể nhận được ! Em không có tiền trả đâu thưa cô ! – Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.

Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện rằng: “Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng kính cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng  hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “ Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.

Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận một món quà, mà như người chuyển tiếp món quà đó cho người khác với tấm lòng tận tụy.

                                                                     XUÂN LƯƠNG
Câu 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:

Một cô giáo đã giúp tôi ........................................ của việc cho và nhận.

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt?
 a) Vì bạn ấy bị đau mắt.

 b) Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.

 
 c) Cả hai ý trên.

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Việc làm đó chứng tỏ cô giáo là người như thế nào?
 
 a) Cô là người rất quan tâm đến học sinh.

 
 b) Cô rất giỏi về y học.

 c) Cả hai ý trên.
Câu 4. Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”.
Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính?

	Thông tin
	Trả lời

	Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng cho bạn.
	Đúng / Sai

	Nói rằng đó là phần quà bạn được nhà trường trao tặng.
	Đúng / Sai

	Nói rằng đó là cặp kính rất rẻ tiền, không đáng là bao nhiêu nên bạn không phải bận tâm.
	Đúng / Sai

	Kể cho bạn nghe một câu chuyện để cho bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyển tiếp món quà cho người khác.
	Đúng / Sai


        Câu 5. Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng.
              Việc cô giáo thuyết phục bạn học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là người như thế nào ?
 Cô là người thường dùng phần thưởng để khuyến khích học sinh.

 Cô là người hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận và là người luôn sống vì người khác.

 
 Cô là người rất cương quyết.

Câu 6. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kết quả thực nghiệm:
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành tương đối tốt
	Hoàn thành
	Chưa

hoàn thành

	4G
	43
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	26
	60,5
	14
	32,5
	3
	7,0
	0
	0


          Qua việc áp dụng biện pháp dạy học trên, với kết quả đã đạt được, tôi thấy rất đáng mừng. Hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung bài, phù hợp với trình độ học sinh đã giúp học sinh hứng thú trong học tập và giúp cho học sinh tích cực hăng hái tham gia vào hoạt động học, từ đó các em nắm bài một cách khá chắc chắn, góp phần tích cực vào việc nâng cao kĩ năng đọc diễn cảm cho các em.
       5.  Kết quả đạt được.
Qua việc áp dụng các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4,5 chúng tôi thấy kết quả thu được thật đáng khích lệ: Học sinh hăng say xây dựng bài, mạnh dạn phát biểu ý kiến. Học sinh trình bày được những điều tự mình khám phá. Qua đó học sinh thêm say mê yêu thích môn học, gắn bó với trường lớp, với bạn bè, các em càng thêm tự hào và yêu quê hương đất nước mình hơn. Cũng từ đó mà phụ huynh học sinh đã có những nhận thức đúng đắn hơn, tích cực hơn với môn học này.
Từ kết quả trên chứng tỏ nếu giáo viên tích cực nghiên, cứu tìm tòi, quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực. Mạnh dạn điều chỉnh hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa để soạn thảo được hệ thống câu hỏi phù hợp thì chất lượng việc học đọc hiểu của học sinh sẽ tốt hơn. Vì có như vậy học sinh vừa hiểu nội dung bài vừa hình thành và rèn luyện, các thao tác đọc văn bản. 

Học sinh là người chủ động tìm tòi kiến thức được giao lưu trong quá trình học, được rèn luyện để phát triển tư duy và thời gian học tập suy nghĩ ham học, có năng lực học, hợp tác với người khác trong công việc. Chính vì thế chất lượng việc đọc hiểu của học sinh đã tốt hơn rất nhiều.
       6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

- Về công tác chỉ đạo: Quan tâm sát sao đến đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Nắm bắt đầy đủ các nội dung và chương trình dạy học của từng khối lớp. 
- Tích cực kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng, tư vấn cho giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho GV giảng dạy đạt kết quả tốt.

- Về đội ngũ GV: Có nhận thức đúng đắn, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác được giao; có trình độ chuyên môn vững vàng; có kiến thức sâu rộng; có năng lực sư phạm và phương pháp dạy học tốt để tổ chức các hoạt động dạy học đạt hiệu quả.

- Về thiết bị dạy học: Đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt, máy vi tính, máy chiếu…

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
         1.Kết luận
          Qua quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy: Việc dạy đọc hiểu bằng hệ thống câu hỏi là hết sức cần thiết và có vị trí quan trọng trong giờ tập đọc. Cần xác định đúng mục tiêu của bài học để xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp cho bài học nhằm nâng cao hiệu quả của giờ dạy - học tập đọc nói riêng cũng như nâng cao chất lượng giáo dục nói chung để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục.

Muốn vậy người giáo viên cần phải làm tốt các việc sau đây:

- Nắm chắc đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học. Vì vậy, trong quá trình sử dụng câu hỏi tìm hiểu, giáo viên cần lựa chọn sao cho vừa đạt mục đích của việc dạy - học vừa tôn trọng và phát huy được khả năng cảm thụ riêng của mỗi học sinh.


- Sử dụng câu hỏi tìm hiểu bài một cách nhịp nhàng khoa học, giúp học sinh hiểu nhanh kiến thức trong bài, có khả năng liên hệ trong cuộc sống một cách tự nhiên và nảy sinh nhu cầu sáng tạo và kích thích hứng thú, lòng say mê học Tiếng Việt nói chung và học Tập đọc nói riêng. 

           - Dạy đọc hiểu thông qua hệ thống câu hỏi, nhằm giúp học sinh hiểu sâu tác phẩm làm cơ sở cho việc đọc đúng và cao hơn nữa là đọc diễn cảm. Đọc diễn cảm tốt thì người nghe mới thấy được cái hay, cái đẹp trong tác phẩm làm tiền đề cho cảm thụ văn, giúp các em làm bài tập làm văn có hồn hơn.


- Trong quá trình chuẩn bị lên lớp, giáo viên phải là người nghiên cứu để phát hiện ra trước những nội dung, giá trị nghệ thuật, những chỗ có "văn" của bài đọc và phải dùng những câu hỏi gợi mở cho học sinh tìm hiểu và khám phá những giá trị ấy một cách triệt để, hiệu quả nhất.

          - Muốn được như vậy thì phải có một hệ thống câu hỏi hoàn chỉnh, phù hợp với tâm lý và trình độ nhận thức của học sinh tiểu học nói chung, học sinh của lớp mình nói riêng.

         - Hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài trong SGK hiện nay còn một số hạn chế nhưng nếu có sự điều chỉnh phù hợp sẽ giúp nâng cao chất lượng đọc hiểu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của học sinh tiểu học.

         - Mét ®Êt n­íc phån vinh s¸nh vai cïng bÌ b¹n n¨m ch©u víi nhiÒu tµi n¨ng trÎ lµ ®iÒu mµ mçi c«ng d©n ViÖt Nam yªu n­íc nãi chung, mçi nhµ gi¸o dôc nãi riªng ®Òu dèc lßng h­íng tíi.

        2. Khuyến nghị:

  Để sáng kiến đạt được kết quả khả thi nhất, tôi có một số ý kiến đề xuất sau:

- Đối với Thư viện trường học: Trang bị đầy đủ sách, tài liệu học tập môn Tiếng Việt, để giáo viên và học sinh có đủ tư liệu học tập và nghiên cứu.

- Đối với giáo viên: Tích cực học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kiên trì thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nắm bắt rõ năng lực học tập của từng đối tượng học sinh để giảng dạy có hiệu quả. Tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thường xuyên học tập, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, linh hoạt, sánh tạo trong cách dạy để đạt kết quả cao.
- Đối với lãnh đạo nhà trường: Tích cực kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng, tư vấn cho giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho GV giảng dạy đạt kết quả tốt. Hàng năm, thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới và nâng cao chất lượng dạy - học các môn học cho GV và HS tham gia.

Trên đây là sáng kiến kiến “ Nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5”. Với trình độ có hạn và thời gian nghiên cứu, thực nghiệm còn ngắn, những ý kiến trình bày trên chắc chưa thật đầy đủ. Rất mong các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp đóng góp ý kiến giúp đỡ khắc phục những hạn chế của tôi để tôi có thể có phương pháp rèn đọc hiểu cho học sinh ngày một hiệu quả hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Tập đọc

SẦU RIÊNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức

- Hiểu ND: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
2. Kĩ năng

- Đọc trôi trảy bài tập đọc, bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả.

3. Phẩm chất

- Giáo dục HS tình yêu với cây cối, thiên nhiên và ý thức bảo vệ các loài cây.
4. Góp phần phát triển năng lực

- Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Đồ dùng

 - GV: Bài giảng powerpoint
-  HS: SGK, vở viết

2. Phương pháp, kĩ thuật

- Phương pháp:  Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm, xích xe tăng, trình bày 1 phút.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	I. Khởi động: 

-HS1: Đọc khổ thơ 1, 2 và trả lời câu hỏi:

+ Sông La đẹp như thế nào?

-HS2: Đọc khổ thơ 3 và trả lời câu hỏi:

+ Theo em, bài thơ nói lên điều gì?

- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.


	- LPHT điều hành lớp trả lời, nhận xét
+ Nước sông La trong xanh như ánh mắt, bên bờ sông, hàng tre xanh mướt như đôi hàng mi … 

+ Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của dòng dông La và nói lên tài năng sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.

	II. Bài mới
* Giới thiệu bài.
- Chiếu slide tranh chủ điểm “ Vẻ đẹp muôn màu”, giới thiệu chủ điểm, dẫn vào bài “ Sầu riêng”. GV ghi tên bài.
1. Luyện đọc: 

* Mục tiêu: Đọc trôi trảy bài tập đọc, bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ gợi tả.

* Cách tiến hành: 

	- Gọi 1 HS  đọc bài.
- GV lưu ý giọng đọc cho HS:  Cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ sau: hết sức đặc biệt, thơm đậm, rất xa, lâu tan, ngào ngạt, thơm mùi thơm…
- GV chốt vị trí các đoạn:

- Lưu ý sửa lỗi đọc và ngắt nghỉ cho các HS 
- GV giao nhiệm vụ: HS đọc nối tiếp đoạn và tìm câu dài cần ngắt, nghỉ theo nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả luyện đọc, báo cáo câu dài đã tìm được.
- Giáo viên chốt câu dài cần luyện đọc, gọi các nhóm báo cáo cách đọc, khen HS

- GV đọc toàn bài
	- 1 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm

- Lắng nghe

- Lớp trưởng điều hành cách chia đoạn

-  Bài được chia làm 3 đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu … kì lạ.

+ Đoạn 2: Hoa sầu riêng … tháng năm ta.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối tiếp đoạn trong nhóm lần 1 và phát hiện các từ ngữ khó (quyện,lủng lẳng, rộ, thẳng đuột, quằn,...)
 - Luyện đọc từ khó: đọc mẫu- cá nhân-  cả lớp

- Giải nghĩa từ khó (đọc chú giải)

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 theo điều khiển của nhóm trưởng, tìm câu dài cần ngắt, nghỉ.
- Các nhóm báo cáo kết quả đọc, báo cáo câu dài mà nhóm tìm được.
-Luyện đọc câu dài: đọc mẫu, cá nhân, cả lớp.

- Lắng nghe.

	2. Tìm hiểu bài:
* Mục tiêu:  Hiểu ND: Cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* Cách tiến hành: Làm việc nhóm 4 – Chia sẻ trước lớp

	- GV yêu cầu HS đọc các câu hỏi cuối bài 

+  Các em có biết sầu riêng là đặc sản của vùng nào không?

- GV chiếu video giới thiệu một số đặc sản của Miền Nam và giới thiệu trái sầu riêng: Sầu riêng không chỉ có vẻ đẹp của hoa của trái mà có lẽ cái đặc biệt, cái quyến rũ tất cả mọi người chính là hương vị không thể nào quên. Bởi lẽ thế mà sầu riêng được tác giả gọi là trái quý của miền Nam.
+ Hương vị của trái sầu riêng được tác giả miêu tả bằng những từ ngữ nào? 

+ Sự khác biệt của hương vị sầu riêng còn được thể hiện qua những chi tiết nào nữa?

- GV giảng: Sự khác biệt của mùi hương sầu riêng được tác giả thể hiện qua các chi tiết: mùi thơm đậm lâu tan trong không khí…

+ Khi thưởng thức trái sầu riêng tác giả đã dùng hương vị nào để so sánh?

- GV: Chính vì thế tác giả đã khẳng định hương vị của sầu riêng, hương vị quyến rũ đến kì lạ.

 + Đoạn thứ nhất tác giả muốn giới thiệu đặc điểm gì của trái sầu riêng?
* GV chuyển đoạn:

- Ngay từ đoạn 1 tác giả đã lôi cuốn người đọc bằng cách miêu tả hương vị vô cùng độc đáo của trái sầu riêng. Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp đoạn 2 và đoạn 3 để cảm nhận tiếp vẻ đẹp của cây sầu riêng.

 – Gọi HS đọc đoạn 2,3  
+ Đoạn 2 và đoạn 3 tác giả đã miêu tả bộ phận nào của cây sầu riêng?

*GV chia lớp thành 3 nhóm,  yêu cầu HS  nói cho nhau nghe những điều em biết về: Hoa, quả, dáng cây sầu riêng?

- GV khen ngợi nhóm thực hiện tốt, chốt kết quả: ( chiếu slide và giảng)

         a. Hoa sầu riêng
        b. Quả sầu riêng 
        c. Dáng cây sầu riêng.
+ Vậy theo em ý đoạn 2 và đoạn 3 tác giả đã miêu tả những bộ phận nào của cây sầu riêng? 
+ Khi quan sát cây sầu riêng tác giả đã sử dụng những giác quan nào?

+ Không chỉ dùng các giác quan để quan sát tác giả còn sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả? Tìm những câu văn thể hiện điều đó?
*GV giảng: Bằng sự quan sát tinh tế cách sử dụng biện pháp so sánh một cách tài tình tác giả đã cho ta thấy được vẻ đẹp độc đáo của một loài trái quý ở miền Nam. Để bài văn miêu tả của mình được hay, hấp dẫn và lôi cuốn người đọc các em hãy nhớ sử dụng thật nhiều các giác quan và vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả.

+ Qua bài tập đọc em cảm nhận được tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng như thế nào?

+ Hãy tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả?
*GV giảng: Ta cảm nhận được tình cảm yêu quý, tự hào của tác giả khi nói đến sản vật của miền Nam. Qua việc miêu tả hương vị đặc biệt của trái sầu riêng mà tác giả đã phải thốt lên: “hương vị quyến rũ đến kì lạ”. Những câu văn ca ngợi vẻ đẹp của hoa trái và dáng cây sầu riêng đã khiến cho nhà văn Mai Văn Tạo phải đam mê. 

+ Em hãy nêu nội dung của bài?

- Liên hệ: Em có biết loại cây nào ở miền Bắc cũng có nhiều nét giống trái sầu riêng? Em có gì ấn tượng với loài cây đó?

- Giáo dục HS tình yêu với cây cối, thiên nhiên và ý thức bảo vệ cây.
	- 1 HS đọc các câu hỏi cuối bài

- HS làm việc theo nhóm 4 – Chia sẻ kết quả .
+ Sầu riêng là một loại cây ăn trái rất quý hiếm, được coi là đặc sản của miền Nam.

+ Hương vị của trái sầu riêng được nhà văn Mai Văn Tạo thể hiện qua các từ thơm đậm, ngào ngạt, béo và ngọt.

- HS lắng nghe.

+ Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn.

+  Ý 1: Hương vị đặc biệt của trái sẩu riêng

+ Miêu tả hoa, quả, dáng cây.

- Học sinh tự chia nhóm, áp dụng kĩ thuật “xích xe tăng” để nói cho nhau nghe về  hoa, quả, dáng cây sầu riêng.

- Nhóm trưởng báo cáo kết quả của nhóm mình. HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, hương sầu riêng thơm ngát như hương cau, hương bưởi. Hoa đậu thành từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhuỵ li ti giữa những cánh hoa.

+ Quả sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông như những tổ kiến. Mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí, còn hàng chục …ngào ngạt.Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà …. đam mê.

+ Thân cây sầu riêng khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại tưởng là héo.

+ Ý đoạn 2+ 3: Tác giả đã miêu tả hoa, quả và dáng cây sầu riêng.
+ Khứu giác: để cảm nhận được hương thơm đậm ngào ngạt của trái thơm ngát của ta sử dụng
+ Vị giác: để cảm nhận vị béo, ngọt vô cùng đặc biệt của trái sầu riêng.

+ Thị giác: để thấy được màu sắc của hoa, đặc điểm của trái và sự kỳ lạ của dáng cây.

+ Hs trả lời

+ Tình cảm yêu quý, tự hào của tác giả.

+ Các câu đó là: Sầu riêng là loại trái quý hiếm của miền Nam.

+ Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

+ Đứng ngắm cây … kì lạ này.

+ Vậy mà khi trái chín … đam mê.

+ Nội dung: Ca ngợi giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng.
+ Qủa mít……

+ Nêu được một số việc làm để bảo vệ cây cối, thiên nhiên.
+ Ghi nội dung bài.

	3. Luyện đọc diễn cảm
* Mục tiêu: HS đọc diễn cảm được đoạn 2 của bài, nhấn giọng được các từ ngữ gợi tả vẻ đẹp của hoa và trái sầu riêng.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - cả lớp

	-  Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn bài.

- Yêu cầu HS chọn đoạn văn để luyện đọc diễn cảm.
- GV nhận xét, đánh giá chung

4. Hoạt động ứng dụng
+ Em học được điều gì qua cách miêu tả cây sầu riêng của tác giả?

5. Hoạt động sáng tạo 
	- HS nêu lại giọng đọc cả bài
- 1 HS đọc mẫu toàn bài

 - Nhóm trưởng điều hành các thành viên trong nhóm.
+ Chọn đoạn văn.
+ Luyện đọc diễn cảm trong nhóm

+ Cử đại diện đọc trước lớp

-  Bình chọn nhóm đọc hay.

+ HS trình bày 1 phút về cảm nhận của mình.

- Tác giả quan sát rất tỉ mỉ, sử dụng nhiều giác quan, dùng từ ngữ miêu tả và các biện pháp nghệ thuật rất đặc sắc từ đó giúp bài văn sinh động, lôi cuốn người đọc....
+ Tìm đọc câu chuyện kể về sự tích trái sầu riêng.

+ Tìm hiểu công dụng của vỏ trái sầu riêng.


MỤC LỤC
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